	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
     1. Thông tin chung về học phần: Đồ án kỹ thuật I (Project I) 
Mã số học phần:      7050512
Số tín chỉ học phần: 3 (0-0-9)
Số tiết học phần:  45 (0-0-135)
Lý thuyết:   0;   	Bài tập: 0;     	Thực hành: 0; 
Thực tập:    0;    	Đồ án: 45;     	Tự học:      135;
      2.    Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Vương Trọng Kha
	GVC.TS
	0505-03
	vuongtrongkha@humg.edu.vn

	2
	Phạm Công Khải
	PGS. TS
	0505-04
	phamcongkhai@humg.edu.vn

	3
	Nguyễn Viết Nghĩa
	GV.TS
	0505-06
	nguyenvietnghia@humg.edu.vn

	4
	Nguyễn Quốc Long
	GVC.ThS
	0505-07
	nguyenquoclong@humg.edu.vn

	5
	Phạm Văn Chung
	GV. TS
	0505-10
	phamvanchung@humg.edu.vn


2.2. Bộ môn: Trắc địa mỏ
2.3. Khoa:     Trắc địa- Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: Cơ sơ trắc địa mỏ (7050504)
3.2. Môn học học trước: Cơ sơ trắc địa mỏ (7050504)
4. Mục tiêu của học phần: 
Củng cố và mở rộng kiến thức lý thuyết học phần Cơ sơ trắc địa mỏ và các học phần liên quan; Rèn luyện kỹ năng lập dự án giải quyết các nhiệm vụ chuyên đề trắc địa để đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong quá trình sản xuất.
4.1. Kiến thức 
         4.1.1. Tổng quan về đo định hướng-liên hệ mặt bằng và độ cao xuống mỏ
 4.1.2. Thiết kế công tác đo định hướng- liên hệ mặt và độ cao xuống mỏ
 4.1.3. Lập dự toán kinh phí của dự án
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng cứng: Sinh viên hiểu biết và vận dụng được các kiến thức cơ sở trắc địa mỏ để lập được các dự án chuyên đề đáp ứng các nhu cầu cấp thiết trong quá trình sản xuất. 
4.2.2. Kỹ năng mềm:
+ Sinh viên biết cách thu thập, xử lý các tài liệu để tìm được các kiến thức cần thiết.
        + Sinh viên biết cách viết và lập phương án kỹ thuật cho một dự án cụ thể. 
+ Sinh viên biết cách làm dự toán chi phí cho một dự án đã lập.
+ Sinh viên biết làm việc theo nhóm nhằm giải quyết nhiệm vụ chung mà môn học đề ra.
5. Tóm tắt nội dung học phần
          Chương 1- Tổng quan về đo định hướng-liên hệ mặt bằng và độ cao xuống mỏ
 Chương 2- Thiết kế công tác đo định hướng- liên hệ mặt và độ cao xuống mỏ
 Chương 3- Lập dự toán kinh phí của dự án
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
Lập dự án đo định hướng- liên hệ mặt bằng và độ cao xuống mỏ

	6. Đề cương đồ án II

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	
	

	Chương 1
	Tổng quan về đo định hướng-liên hệ mặt bằng và độ cao xuống mỏ 
	20
	4.1.1

	1.1
	Khái niệm đo định hướng-liên hệ
	
	

	1.2
	Đo định hướng-liên hệ bằng phương pháp hình học
	
	

	1.2.1
	Đo định hướng-liên hệ qua lò bằng, giếng nghiêng
	
	

	1.2.2
	Công tác chiếu điểm
	
	

	1.2.3
	Đo định hướng-liên hệ qua một giếng đứng
	
	

	1.2.4
	Đo định hướng-liên hệ qua hai giếng đứng
	
	

	1.3
	Đo định hướng-liên hệ bằng máy kinh vĩ con quay
	
	

	1.4
	Chuyền độ cao từ mặt đất xuống mỏ
	
	

	Chương 2
	Thiết kế công tác đo định hướng- liên hệ mặt và độ cao xuống mỏ
	20
	4.1.2

	2.1
	Đặc điểm địa hình và phương án mở vỉa của mỏ
	
	

	2.2
	Quy chuẩn kỹ thuật và quy trình quy phạm
	
	

	2.3
	Lựa chọn phương án đo định hướng- liên hệ mặt và độ cao xuống mỏ
	
	

	2.4
	Lựa chọn vị trí và chôn mốc điểm tiệm cận ở miệng giếng và sân ga
	
	

	2.5
	Phương án thực hiện công tác chiếu điểm
	
	

	2.6
	Phương án đo nối trên mặt đất và dưới mỏ
	
	

	2.7
	Phương án chuyền độ cao từ mặt đất xuống mỏ
	
	

	2.8
	Lựa chọn thiết bị đo
	
	

	2.9
	Lập kế hoạch và tổ chức đo
	
	

	2.10
	Phương án xử lý số liệu
	
	

	2.11
	Tài liệu giao nộp
	
	

	Chương 3
	Lập dự toán kinh phí của dự án
	5
	4.1.3

	3.1
	Căn cứ lập dự toán
	
	

	3.2
	Khối lượng thực hiện
	
	

	3.3
	Bảng tổng hợp dự toán kinh phí
	
	

	Kết luận và kiến nghị
	
	


7. Phương pháp giảng dạy: Hướng dẫn lý thuyết, giao đề cương học phần kết hợp với kiểm tra thường xuyên theo từng phần và chấm đồ án. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt 80% số tiết học lý thuyết.   
- Hoàn thành đầy đủ 100% các nội dung của đồ án được giao theo đúng lịch trình.
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết 36/45
	10%

	2
	Điểm thực hiện đồ án
	Hoàn thành đầy đủ các nội dung đúng lịch trình 
	30%

	3
	Điểm chấm đồ án
	Đạt yêu cầu
	60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
     [1]. Nguyễn Đình Bé, Võ Chí Mỹ, Nguyễn Xuân Thụy. Trắc địa mỏ, NXB GTVT,1998.
     [2]. Võ Chí Mỹ. Trắc địa mỏ. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016.
     [3]. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10673, Trắc địa mỏ, 2015.
     [4]. Thông tư số 12/2008/ TT-BXD ngày 07-05-2008 của bộ xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Đồ án
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2, 3, 4, 5, 6

	Chương 1: Tổng quan về đo định hướng- liên hệ mặt bằng và độ cao xuống mỏ 
1.1 Khái niệm đo định hướng-liên hệ
1.2 Đo định hướng-liên hệ bằng phương pháp hình học
1.3 Đo định hướng-liên hệ qua lò bằng, giếng nghiêng
1.4 Công tác chiếu điểm
1.5 Đo định hướng-liên hệ qua một giếng đứng
1.6 Đo định hướng-liên hệ qua hai giếng đứng
1.7 Đo định hướng-liên hệ bằng máy kinh vĩ con quay
1.8 Chuyền độ cao từ mặt đất xuống mỏ
	
	
	60
	Nghiên cứu  các nội dung: chương 4, 6 [1]; chương 1, 6, 7 [2]; chương 4, 6, 9, 10 [3]
Yêu cầu: Nắm được mục đích, nhiệm vụ công tác định hướng, các nhân tố ảnh hưởng đến sai số định hướng, các cách phân loại định hướng; hiểu biết sơ đồ quy trình định hướng, sơ đồ bố trí thiết bị; cách lựa chọn thiết bị đo, phương pháp đo, yêu cầu về độ chính xác khi đo, các công thức kiểm tra kết quả đo; Biết tính toán xử lý kết quả đo và tính ra kết quả định hướng. Rút ra các ưu nhược điểm của các phương pháp định hướng. Biết lựa chọn thiết bị đo và phương pháp định hướng hợp lý dựa vào điều kiện thực tế.


	7, 8, 9, 10, 11,12
	Chương 2: Thiết kế công tác đo định hướng- liên hệ mặt và độ cao xuống mỏ
2.1 Đặc điểm địa hình và phương án mở vỉa của mỏ
2.2 Lựa chọn phương án đo định hướng- liên hệ mặt và độ cao xuống mỏ
2.3 Quy chuẩn kỹ thuật và quy trình quy phạm
2.4 Lựa chọn vị trí và chôn mốc điểm tiệm cận ở miệng giếng và sân ga
2.5 Phương án thực hiện công tác chiếu điểm
2.6 Phương án đo nối trên mặt đất và dưới mỏ
2.7 Phương án chuyền độ cao từ mặt đất xuống mỏ
2.8 Lựa chọn thiết bị đo
2.9 Lập kế hoạch và tổ chức đo
2. 10 Phương án xử lý số liệu
2.11 Tài liệu giao nộp
	
	
	60
	Nghiên cứu  các nội dung: chương 4, 6 [1]; chương 1, 6, 7 [2]; chương 4, 6, 9, 10 [3]
Yêu cầu: Hiểu và tổng hợp tóm tắt điều kiện địa chất – khai thác mỏ, chọn đúng sơ đồ định hướng hợp lý; lập được các phương án thành lập lưới tiệm cận, chiếu điểm, đo nối trên mặt đất và dưới mỏ, chuyền độ cao. Chọn được đúng các thiết bị đo, lập được các chỉ tiêu sai số giới hạn khi đo. Lập được các phương án đo hợp lý, phương án xử lý kết quả đo chính xác. Lập được đầy đủ các báo cáo và tài liệu giao nộp 

	13,14,15,16
	Chương 3: Lập dự toán kinh phí của dự án
3.1 Căn cứ lập dự toán
3.2 Khối lượng thực hiện
3.3 Bảng tổng hợp dự toán kinh phí
	
	
	15
	Nghiên cứu  tài liệu [4]
Yêu cầu: Đưa ra được đầy đủ các căn cứ pháp lý để lập dự toán, căn cứ đơn giá vật tư, đơn giá nhân công, định mức khoán nhân vật lực; tính được khối lượng từng công việc thực tế và chi phí cuối cùng. Lập được bảng tổng hợp dự toán kinh phí. 



	
	
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2018

	
TRƯỞNG KHOA





GVC. TS. Trần Thùy Dương
	
PHỤ TRÁCH BỘ MÔN





GVC. ThS. Nguyễn Quốc Long






               			           



1


 

1

 

B

?

 GI

Á

O D

?

C VÀ ĐÀO T

?

O

 

TRƯ

?

NG Đ

?

I H

?

C M

?

 

-

 

Đ

?

A CH

?

T

 

C

?

NG HÒA XÃ H

?

I CH

?

 NGH

I

A VI

?

T NAM

 

Đ

?

c l

?

p 

–

 

T

?

 do 

–

 

H

?

nh Phúc

 

Đ

?

 

CƯƠNG CHI TI

?

T H

?

C PH

?

N

 

     

1. 

Thông tin chung v

?

 

h

?

c ph

?

n

: 

Đ

?

 án 

k

?

 thu

?

t I

 

(

Project I

)

 

 

Mã s

?

 h

?

c ph

?

n:

  

    

7

0505

12

 

S

?

 tín ch

?

 h

?

c

 

ph

?

n:

 

3 

(0

-

0

-

9

)

 

S

?

 ti

?

t h

?

c ph

?

n:

 

 

45

 

(0

-

0

-

13

5)

 

L

ý thuy

?

t

:

 

  

0

; 

  

 

Bài t

?

p:

 

0

; 

    

 

T

h

?

c hành

:

 

0

; 

 

T

h

?

c t

?

p

:

 

   

0

; 

   

 

Đ

?

 

án

:

 

4

5

; 

    

 

T

?

 h

?

c

:

 

  

   

13

5

;

 

      

2.

    

Đơn v

?

 

qu

?

n lý 

h

?

c ph

?

n

 

2.1.

 

Gi

?

ng viên gi

?

ng d

?

y:

 

 

STT

 

H

?

 và tên

 

H

?

c hàm, 

h

?

c v

?

 

Mã 

CBGD

 

E

-

mail

 

1

 

Vương Tr

?

ng Kha

 

GVC.TS

 

0505

-

03

 

vuongtrongkha@humg.edu.vn

 

2

 

Ph

?

m Công Kh

?

i

 

PGS. TS

 

0505

-

04

 

phamcongkhai@humg.edu.vn

 

3

 

Nguy

?

n Vi

?

t

 

Ngh

i

a

 

GV.TS

 

0505

-

06

 

nguyenvietnghia@humg.edu.vn

 

4

 

Nguy

?

n Qu

?

c Long

 

GV

C

.ThS

 

0505

-

07

 

nguyenquoclong@humg.edu.vn

 

5

 

Ph

?

m Văn Chung

 

GV. 

TS

 

0505

-

10

 

phamvanchung@humg.edu.vn

 

2.2

. 

B

?

 môn:

 

Tr

?

c đ

?

a m

?

 

2.3. Khoa:

 

    

Tr

?

c đ

?

a

-

 

B

?

n đ

?

 và Qu

?

n lý đ

?

t đai

 

3. 

Đi

?

u ki

?

n 

h

?

c h

?

c ph

?

n

 

 

3.1.

 

Môn h

?

c tiên quy

?

t:

 

Cơ sơ tr

?

c đ

?

a m

?

 

(

7

0505

04

)

 

3.2. 

Môn h

?

c h

?

c trư

?

c:

 

Cơ sơ tr

?

c đ

?

a m

?

 

(

7

0505

04

)

 

4. 

M

?

c tiêu c

?

a h

?

c ph

?

n

:

 

 

C

?

ng c

?

 

và m

?

 r

?

ng 

ki

?

n th

?

c lý thuy

?

t h

?

c ph

?

n 

Cơ sơ tr

?

c đ

?

a m

?

 

và các h

?

c ph

?

n 

liên quan

; Rèn luy

?

n k

?

 năng

 

l

?

p d

?

 án 

gi

?

i quy

?

t

 

các 

nhi

?

m v

?

 

chuyęn 

đ

?

 

tr

?

c đ

?

a

 

đ

?

 

đáp 

?

ng nhu c

?

u 

c

?

p thi

?

t

 

trong quá trěnh

 

s

?

n xu

?

t

.

 

4.1.

 

Ki

?

n th

?

c 

 

 

        

4.1.1

. 

T

?

ng quan 

v

?

 đo đ

?

nh hư

?

ng

-

liên h

?

 m

?

t b

?

ng và đ

?

 cao xu

?

ng m

?

 

 

4.

1.

2

. 

Thi

?

t k

?

 công tác đo đ

?

nh hư

?

ng

-

 

liên h

?

 m

?

t và đ

?

 cao xu

?

ng m

?

 

 

4.

1.

3

. 

L

?

p d

?

 toán kinh phí c

?

a d

?

 án

 

4.2.

 

K

?

 năng

 

4.2.1.

 

K

?

 năng c

?

ng: 

Sinh viên 

hi

?

u bi

?

t và 

v

?

n d

?

ng đư

?

c c

ác ki

?

n th

?

c 

cơ s

?

 

tr

?

c đ

?

a 

m

?

 

đ

?

 

l

?

p đư

?

c các d

?

 án chuyên đ

?

 

đáp 

?

ng 

các 

nhu

 

c

?

u c

?

p thi

?

t trong quá trình

 

s

?

n 

xu

?

t

.

 

 

4.2.2.

 

K

?

 năng m

?

m:

 

+ Sinh viên 

bi

?

t cách

 

thu th

?

p, x

?

 lý 

các tài li

?

u đ

?

 tìm 

đư

?

c các ki

?

n th

?

c c

?

n thi

?

t

.

 

      

  

+ 

Sinh viên 

bi

?

t cách vi

?

t và

 

l

?

p phương án k

?

 thu

?

t cho m

?

t d

?

 án c

?

 th

?

. 

 

+ 

Sinh viên 

bi

?

t cách làm

 

d

?

 toán chi phí cho 

m

?

t

 

d

?

 án

 

đ
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?
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?
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?
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?

c đ

?
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